
STT Kỹ thuật
 Năm 

2025 

 Giai 

đoạn 

2026-

2030 

 Giai 

đoạn 

2031-

2035 

Ghi chú

I Kỹ thuật chuyên nghành tâm thần

1 Điện não đồ video X

2 Thang PANSS  X 

3 Trắc nghiệm đánh giá năng lực của trẻ K-ABC X

4 Trắc nghiệm Gille  X 

5
Bảng đánh giá cho trẻ khiếm thị và chậm phát 

triển từ 0-6 tuổi
X

6 Siêu âm doppler xuyên sọ  X 

7 Thang đánh giá mức độ nghiện Himmelbach  X 

8 Thang đánh giá tập trung chú ý Bourdon  X 

9 Thang đánh giá hoạt động hàng ngày (ADLS)  X 

10 Thang đánh giá nhân cách Rorschach  X 

11
Nghiệm pháp Naloxone chẩn đoán hội chứng

cai các chất dạng thuốc phiện
 X 

12

Điều trị chống tái nghiện các chất dạng thuốc 

phiện

 bằng naltrexon

 X 

13 Trắc nghiệm trầm cảm lo âu ở trẻ em (RCADS) X

14 Trắc nghiệm trầm cảm thanh thiếu niên X

15 Trị liệu tâm lý  X 

16 Tâm thần học nhi  X 

II  Kỹ thuật chuyên ngành khác

1 Kỹ thuật y học cổ truyền

1,1
Điện châm điều trị, đau đầu, tâm căn suy

nhược, mất ngủ, stress, tự kỷ
 X 

1,2
Xoa bóp bấm huyệt điều trị, đau đầu, tâm căn

suy nhược, mất ngủ, stress, tự kỷ
X

1,3 Cấy chỉ điều trị bệnh tự kỷ, tâm căn suy nhược  X 

1,4 Thủy châm X

1,5 Cứu, giác hơi X

2 Kỹ thuật Phục hồi chức năng

2,1 Kỹ thuật điều trị bằng oxy cao áp X

2,2 Vận động trị liệu  X 

2,3 Hoạt động trị liệu  X 

3 Đo chức năng hô hấp  X 

6 Nội soi tiêu hóa cơ bản

7 Định hướng răng hàm mặt  X 

8 Nội soi tai mũi họng  X 

10 Ngoại khoa cơ bản X

11 Đo đa ký giấc ngủ X
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